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VND)

1 Dao chuốt chốt hợp kim 12x30x25x70MM Pcs 200,000.00 ₫       

2 Bạc đạn SKF 6216 nắp nhựa SKF 6216 Pcs 1,500,000.00 ₫    

3 Đế chà nhám tròn 5" Pcs 50,000.00 ₫         
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4

Kim béc súng sơn loại tốt

SÚNG PHUN SƠN W71 IWATA 

SƠN KIM LOẠI SƠN GỖ - 

W71IWATA

 Pcs 550,000.00 ₫       

5

Dây hơi (màu trắng)(KALY -

TAIWAN)

dây hơi khí nén, ống hơi khí nén Đài 

Loan màu trắng trong đường kính 

4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 

dây hơi dây khí ống hơi

8*12*100M- 8K/Met 卷 800,000.00 ₫       

6 Chổi dừa  Pcs 24,000.00 ₫         

7

Lưới lọc sơn- 

Khổ 2m, dài 20m/cuộn

 

Bông G1, có độ dày 5mm,  trọng 

lương 170g/m2,  hiệu suất lọc bụi 

thường là 65% theo tiêu chuẩn 

EN779

 

1.7M*1M 米 Theo Thời Giá



8 Bóng đèn 1m2 Pcs
Bóng Đèn Led Tuýp 0.6m 

- 1m2 (1,2m) MPE Chính Hãng BH 5 Năm ( Đặt Mua Từ 3 SP )
81,000.00 ₫         

9 Long đền lót dao 0.5x25.4x40MM Pcs

10 Long đền lót dao 2x25.4x40MM Pcs

11 Long đền lót dao 3x25.4x40MM Pcs

12 LONG ĐỀN  LÓT DAO 40*1*25.4 Pcs

13 Mỏ lết 18“ 18“ Pcs 18" Mỏ lết Stanley 87-371 690,000.00 ₫       

14 Đầu vít- Loại Tốt nhất 2*65 Pcs 61,000.00 ₫         

15 Kiềm mỏ nhọn 5" Pcs 25,000.00 ₫         

16 Đá mài hợp kim 150*10*3*16 150*10*3*16 loại 2 Pcs 520,000.00 ₫       

 Tùy 

Theo Quy cách 

nêu Mua Dao 

Tặng kèm  



17 Đá mài hợp kim 150*6*1.5*16 150*6*1.5*16 loại 2 Pcs 520,000.00 ₫       

18 Chuôi cắm 3 pha  Pcs 75,000.00 ₫         

19 1 Pha 3 Chấu 16A 32A  Pcs 45,000.00 ₫         

20 Băng keo điện (màu đen)  卷 12,000.00 ₫         

21 Đèn exit thoát hiểm  Pcs 349,000.00 ₫       

22 Đinh U 408j 盒 23,000.00 ₫         

23 Đầu vít Mkitac 100mm 2*100 Pcs 9,000.00 ₫           



24 Đầu vít Makita 65 mm 2*65 Pcs 6,000.00 ₫           

25

Đầu nối hơi thẳng- 

Đầu nối hơi thẳng 2 đầu phi 10mm 

Airtac PM 10 AT

8x8x35 Pcs 48,000.00 ₫         

26
Công tắc hơi- 

Công tắc hơi STNC G322A G522A
4V210-08 Pcs 160-220k

27

Tụ- 

Tụ điều hòa đứng 30uf 400v - tụ 

30uf 400v

400VAC-30HF Pcs 80,000.00 ₫         

28 Van tiết lưu R17x8 Pcs 25-30000

29 Đầu nối hơi chữ T 8x8x35 Pcs 4500*7800



30 Dao mộng dương 110x30x100x6T(L) Pcs 3,500,000.00 ₫    

31 Dao mộng dương 110x30x100x6T(R) Pcs 3,500,000.00 ₫    

32 Co hơi ren R13x8 Pcs 15,000.00 ₫         

33 Nước chống sét R7  thùng 12 chai Chai 65,000.00 ₫         



34 Mỏ lết trơn 12" 12" Pcs 80,000.00 ₫         

35 Mũi đục vát (đục gỗ) 45mm Pcs 55,000.00 ₫         

36 Đá mài mũi khoan 150*3*16 150*3*16 Pcs 520,000.00 ₫       

37 Dây hơi (màu trắng) 5x8x100M 卷 800,000.00 ₫       

38 Chổi cước 6" 12PCS/Bộ Pcs 78,000.00 ₫         

39 Dao tubi 131x10x25.3xR3x6T(L) Pcs 580,000.00 ₫       

40 Dao tubi 131x10x25.3xR3x6T(R) Pcs 580,000.00 ₫       

Trái/ Phải



41 Dao chuốt chốt hợp kim 12x30x25x70MM Pcs 455,000.00 ₫       

42 Dao tubi 134*42*25*R17*4T Pcs 1,300,000.00 ₫    

43 Bạc đạn-6206Z 6206Z Pcs 29,000.00 ₫         

44 Vỏ sala thẳng 10x5x2.5x60mm Pcs 2,000.00 ₫           

45 cọ bút lông  Bộ 10 cọ Pcs 24,000.00 ₫         

46 Máy chà nhám tròn XRF-268  MÁY CHÀ NHÁM XRF 268 Pcs 580,000.00 ₫       



47 Súng phun sơn IWATA -W71(TAIWAN)
SÚNG PHUN 

SƠN W101 iwata xịn
Pcs 850,000.00 ₫       

48 Lưỡi cưa lọng 4050*20*0.7mm Pcs 180,000.00 ₫       

49 Dao Bào Thường 14*14*2 28,000.00 ₫         

50 Dao bào CNC- Hơp Kim 14*14*2 Pcs 44,000.00 ₫         

51 Dao chuốt trụ dù- Hợp kim 8x16x48 Bộ 340,000.00 ₫       

52 Dây coroa A-37  Pcs 45,000.00 ₫         

53 Dao chuốt trụ dù- Hợp Kim 5*20*45 Bộ 220,000.00 ₫       

54 Mũi khoan sắt 5.5*95mm Pcs 18,000.00 ₫         



55 Mũi khoan sắt 4*83mm Pcs 28,000.00 ₫         

56 Mũi khoan ren M8*6.5*100 Pcs 27,000.00 ₫         

57 Công tắc hành trìnhTZ7311  Pcs 25,000.00 ₫         

58 công tắc đạp  Pcs 28,000.00 ₫         

59 Đâu văn Tán bông mai
Đầu Vặn

 Ốc Cấy 6 mm – 1 Cái
Pcs 57,000.00 ₫         

60 Đầu ốc cấy bông mai 1/4*50*T20 Pcs 450k



61 công tắc on/off 3 pha  Pcs 53,000.00 ₫         

62 Dao tubi 130*38*31.8*R15*4T Pcs 145,000.00 ₫       

63 Dao tubi 134*42*25*R17*4T Pcs 225,000.00 ₫       

64 Dao router R có bạc đạn 12*20*2T*R3 12*20*2T*R3 Pcs 120,000.00 ₫       

65 Mũi khoan thẳng 7.7*140mm Pcs 15,000.00 ₫         



66 Mũi mộng âm 12*10*100*3T Pcs 85-165k

67 Mũi mộng âm hợp kim 12*10*100*2T Pcs 180,000.00 ₫       

68 Mũi mộng âm 12*10*100*3T Pcs 86,000.00 ₫         

69 Mũi mộng âm hợp kim 12*10*100*2T Pcs 780,000.00 ₫       

70 Đầu vít 2*100 Pcs 8,000.00 ₫           

71 Đầu vít 2*65 Pcs 8,000.00 ₫           

72 Đầu cấy sò lục giác 4*65 Pcs 45,000.00 ₫         



73 Keo 502 30g Pcs 3,500.00 ₫           

74 Chổi cước 6" 12PCS/Bộ Pcs 78,000.00 ₫         

75 Đế chà nhám tròn 5" Pcs 55,000.00 ₫         

76 Dao phay (Dao router arden) 1/2*8*30 Pcs 80,000.00 ₫         

77 dao phay 12*10*h40 Pcs 55,000.00 ₫         

78 Mũi khoan thẳng 7.5*120 Pcs

79 Mũi mộng âm 12*10*120*4T Pcs 80,000.00 ₫         



80 Dây coroa A-37

 Dây curoa trơn bản 

A đầu 3 , Dây cuaroa 

A30 A31 A32 A33 A34 

A35 A36 A37 A38 A39

Pcs 71-23k

81 Bánh cước thép 180*50*0.3*35 Pcs 130,000.00 ₫       

82 Kéo đen 18cm Pcs 12,000.00 ₫         

83 Dao chuốt chốt 12*30*70 Pcs 80,000.00 ₫         

84 ốc Lục giác 2.5x5x5mm Pcs 5,000.00 ₫           

85 Đá mài mũi khoan 150*3*16 150*3*16 Pcs 520,000.00 ₫       

86 Bóng đèn 1m2 Pcs 90,000.00 ₫         



87 Quạt vuông thông gió 2 pha 1.5hp 2W Pcs 1,900,000.00 ₫    

88 Phích cắm điện  Pcs 5,500.00 ₫           

89 Ổ cắm điện  Pcs 24,000.00 ₫         

90 Keo 502 30g Pcs 3,500.00 ₫           

91 Đầu nối hơi tự động (tốt) 40 SP+PP 8*12mm 套 21,000.00 ₫         

92 Đầu nối hơi tự động (tốt) 30 SP+PP 6.5*10*100M 套 19,500.00 ₫         



93 Lưỡi cưa lọng- Japan 4690*15*0.7mm Pcs 180,000.00 ₫       

94 Đèn sự cố Kentom KT2200  Pcs 275,000.00 ₫       

95

Motor cửa cuộn-

1 / 1

Xem 1 hình

Motor Cửa Cuốn DoorMatic 600kg

KTN_600 kg Pcs 2,650,000.00 ₫    

96 Sắt vuông 5 6mx2mm Pcs 380,000.00 ₫       

97 Cây đục lỗ tròn 8 li Pcs 55,000.00 ₫         

98 Biến tần-5HP-3.7KW  VFD9AOMS43ANSAA Pcs 4,500,000.00 ₫    

99 dây curoa 5V-820 Pcs 25,000.00 ₫         



100 Dao tubi 135*27*25.4*6T (L) Pcs 1,450,000.00 ₫    

101 Dao tubi 135*27*25.4*6T (R) Pcs 1,450,000.00 ₫    

102 Lưỡi cưa lọng 4050*20*0.7mm Pcs 180,000.00 ₫       

103 Lưới lọc sơn 1.7M*1M 米 55,000.00 ₫         

104 Kim béc súng sơn loại tốt  Pcs 1,200,000.00 ₫    

105 Kim tiêm 10ml/cc 10ml/cc Pcs 5,000.00 ₫           

106 Đai siết inox (cổ dê) 6-12mm SET 25,000.00 ₫         

107 Dao phay (Dao router arden) 1/2*8*30 Pcs 70,000.00 ₫         

108 dao phay 12*15*30 Pcs 130,000.00 ₫       

109 Kéo đen 18cm Pcs 15,000.00 ₫         



110 Mắt cảm biến Ben5M-MRF Pcs 220,000.00 ₫       

111 Dao phay (Dao router arden) 1/2*10*30 Pcs 120,000.00 ₫       

112 Bộ lục giác 1.5 - 10 1.5-10 套 250,000.00 ₫       

113 Đầu vít 2*65 Pcs 7,000.00 ₫           

114 Bạc đạn 60042RSCM 60042RSCM Pcs 80,000.00 ₫         

115 Biến tần-5HP-3.7KW  VFD9AOMS43ANSAA Pcs 2,500,000.00 ₫    

116 Ổ khóa việt tiệp 5P 5P Pcs 28,000.00 ₫         

117 Lưỡi cưa lọng 4050*20*0.7mm Pcs 170,000.00 ₫       

118 ỐC BÔNG MAI 6x15x9mm Pcs 800.00 ₫              



119 Thép gió vuông 12x12x200 Pcs 150,000.00 ₫       

120 Sơn vàng 0.5 lít 桶 55,000.00 ₫         

121 Súng xịt bụi (vỏ nhựa) ( YC-TAIWAN)  Pcs 34,000.00 ₫         

122 Ly đo sơn NK  Pcs 1,000,000.00 ₫    

123 Lưới lọc bồn sơn 1m*20m 卷 1,200,000.00 ₫    

124 Chổi cước cây 297x70x5 Pcs 44,000.00 ₫         



125 Thước kẹp( MITUTOYO - JAPAN) 150mm Pcs 490,000.00 ₫       

126 Thước cuộn 3M6  (thước nhật) 3M6 Pcs 97,000.00 ₫         

127 MÚT CHÀ NHÁM 100*15 Pcs 12,000.00 ₫         

128 Đế chà nhám tròn 5" Pcs

129 Đèn chống nổ 1.2m*30W

1.2m*30W-

 Đèn chống cháy nổ 1m2 

HALEDCO HLEP TL2-

80-52.000  giờ

Pcs 9,000,000.00 ₫    

130 Bóng đèn 1m2 Pcs 120,000.00 ₫       

131 Dây điện Daphaco đôi 100M ø2mm*2.5mm cuộn 950,000.00 ₫       

132 Ống ruột gà Ф16 Ф16 米 4,600.00 ₫           



133 Súng bắn đinh tay IS 623 IS623 Pcs 750,000.00 ₫       

134 Đinh F25 5000 Cây/hộp 盒 21,000.00 ₫         

135 Đinh F30 5000 Cây/hộp 盒 22,000.00 ₫         

136 Lưỡi cưa lọng hộp kim 4600*27*1.5/0.9*T15 Pcs 1,560,000.00 ₫    

137 Bạc đạn LM12UU (12x21x30) Pcs 80,000.00 ₫         

138 Lưỡi cưa lọng 4050*20*0.7mm Pcs 180,000.00 ₫       

139 thanh ray cửa lùa sắt 6mx60mmx30mm Pcs 25,000.00 ₫         

140 bánh xe treo cửa lùa sắt 60mx30mm Pcs 19,000.00 ₫         

141 Van điện từ khí nén 4V210_08 / 24V,4,8W Pcs        165,000.00 ₫ 



142 Đầu Tua vit S1/4x3/PH110 Hộp 10 cái PCS        220,000.00 ₫ 

143 Kềm Bấn Hàn Mỏ dẹp PCS        170,000.00 ₫ 

144 dao tu bi đắp hộp kim 90*50*30*4T Pcs 650,000.00 ₫       

145 Gia công đắp hợp kim dao Tubi 136*28*1*6T Pcs 650,000.00 ₫       

146 Gia công đắp hợp kim dao Tubi 136*26*1*6T Pcs 650,000.00 ₫       

147 Gia công đắp hợp kim dao Tubi 136*30*1*6T Pcs 650,000.00 ₫       

148 Gia công đắp hợp kim dao Tubi 140*29*1*6T Pcs 650,000.00 ₫       

149 Gia công đắp hợp kim dao Tubi 140*30*1*6T Pcs 650,000.00 ₫       

150 Gia công đắp hợp kim dao Tubi 120*40*1*6T Pcs 650,000.00 ₫       

151 Gia công đắp hợp kim dao Tubi 122*40*1*6T Pcs 650,000.00 ₫       

152 Gia công đắp hợp kim dao Tubi 123*43*1*6T Pcs 650,000.00 ₫       

153 Gia công đắp hợp kim lưỡi cưa mâm 355*5.0*70T Pcs
700,000.00 ₫       

154 Gia công đắp hợp kim lưỡi cưa mâm 305*3.0*60T Pcs
400,000.00 ₫       

155 Gia công đắp hợp kim lưỡi cưa mâm 355*3.4*60T Pcs
420,000.00 ₫       



156 Gia công đắp hợp kim lưỡi cưa mâm 405*3.4*100T Pcs
650,000.00 ₫       

157 Gia công đắp hợp kim lưỡi cưa mâm 405*3.5*60T Pcs
420,000.00 ₫       

158 Gia công đắp hợp kim dao Tubi 180*15*35*12T Pcs 800,000.00 ₫       

159 Gia công đắp hợp kim dao Tubi 100*90*35*6T Pcs 880,000.00 ₫       

160 Gia công đắp hợp kim dao Tubi 100*90*40*4 Pcs 800,000.00 ₫       

161 Gia công đắp hợp kim dao Tubi 120*36*30*6T Pcs 800,000.00 ₫       

162 Dao Thang Tubi 100*90*40*4 1,240,000.00 ₫    

mã hàng tên hàng quy cách đơn vị Hình Ảnh Giá

1 Đá mài hợp kim 150*10*3*16 150*10*3*16 loại 2 Pcs 520,000               

2 Đá mài hợp kim 150*6*1.5*16 150*6*1.5*16 loại 2 Pcs 520,000               

3 Mũi mộng âm 12*10*100*3T Pcs 75,000                 

4 Mũi khoan thẳng 7.5*120 Pcs 100,000               

5 Mũi mộng âm 12*10*120*4T Pcs 130,000               

6 Dao phay (Dao router arden) 1/2*8*30 Pcs 80,000                 

7 ỐC BÔNG MAI 6x15x9mm Pcs 10,000                 

8 Dao bào CNC 14*14*2 Pcs 44,000                 

9 Dao bào CNC 14*14*2 Pcs 28,000                 

10 Lưỡi cưa lọng hộp kim 4600*27*1.5/0.9*T15 Pcs 1,560,000            

11 Lưỡi cưa lọng 4050*20*0.7mm Pcs 180,000               

12 Lưỡi cưa lọng hộp kim 4600*27*1.5/0.9*T15 Pcs 1,560,000            

13 Gia công đắp hợp kim lưỡi cưa mâm 355*5.0*70T Pcs 700,000               

14 Gia công đắp hợp kim lưỡi cưa mâm 305*3.0*60T Pcs 400,000               

15 Gia công đắp hợp kim lưỡi cưa mâm 355*3.4*60T Pcs 420,000               

16 Gia công đắp hợp kim lưỡi cưa mâm 405*3.4*100T Pcs 650,000               

17 Gia công đắp hợp kim lưỡi cưa mâm 405*3.5*60T Pcs 420,000               

BẢNG GIÁ GIA CỘNG ĐẮP HỢP KIM



 Người Báo giá : Phạm Thị Hiền


